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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM VỀ THÔNG TIN VÀ LỆNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON 

Tài liệu đính kèm cho:  Kết Luận và Án Lệnh Sau Phiên Điều Trần (mẫu đơn FL-340)  Phán Quyết (mẫu đơn FL-180) 

 Phán Quyết (mẫu đơn FL-250) Lệnh Cấm Sau Phiên Điều Trần (mẫu đơn DV-130) 

 Trường hợp khác (ghi rõ):

TÒA ÁN SỬ DỤNG THÔNG TIN SAU ĐÂY ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON: 

1.	 	Một	bản	in	kết	quả	tính	toán	trên	máy	tính	cũng	như	kết	luận	được	đính	kèm	và	được	xem	là	một	phần	của	lệnh	này	cho	tất	cả	các	mục	bắt	buộc	
chưa	được	điền	dưới	đây.	

2. Thu nhập

a.	 Thu	nhập	hàng	tháng	của	cha	hoặc	mẹ	như	sau:	
Tổng	thu	nhập
hàng	tháng

Thu	nhập
ròng	hàng	tháng

 Nhận	
TANF/CaIWORKs

Nguyên	đơn: $ $

Bị	đơn: $ $

Cha	hoặc	Mẹ/Bên	còn	lại: $ $
b.	 Khả năng kiếm sống.	Tòa	án	nhận	thấy	(đánh dấu tất cả các mục áp dụng):

(1)	 nguyên	đơn	có	khả	năng	kiếm	được	$	 	mỗi	tháng.

(2)	 bị	đơn	có	khả	năng	kiếm	được	$	 	mỗi	tháng.	

(3)	 cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	có	khả	năng	kiếm	được	$	 	mỗi	tháng.	

(4)	 Các	yếu	tố	được	sử	dụng	để	tính	toán	khả	năng	kiếm	sống	theo	mục	4058(b)	của	Bộ	Luật	Gia	Đình	được	nêu	

(a)	 trong	Tài Liệu Đính Kèm về Các Yếu Tố Liên Quan Đến Khả Năng Kiếm Sống	(mẫu	đơn	FL-302). 

(b)	 như	dưới	đây	(ghi rõ): 

3. Trẻ em trong mối quan hệ này

a.		 Số	trẻ	là	đối	tượng	của	lệnh	cấp	dưỡng	(ghi rõ):

b.		 Tỷ	lệ	phần	trăm	gần	đúng	của	thời	gian	ở	với	nguyên	đơn:	 %	

	 bị	đơn:	 %	
	 cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại:	 %	

4. Khó khăn

Những	khó	khăn	với	người	sau	đây	đã	được	công	nhận	khi	tính	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con:	

Nguyên	đơn Bị	đơn
Cha	hoặc	
Mẹ/Bên	còn	lại

Ngày	ước	tính	kết	thúc	
tình	trạng	khó	khăn

a.	 Trẻ	vị	thành	niên	khác: $ $ $
b.	 Chi	phí	y	tế	đặc	biệt: $ $ $
c.	 Các	tổn	thất	đáng	kể: $ $ $

TÒA BAN HÀNH LỆNH

5. Điều chỉnh do thu nhập thấp
a.		 Điều	chỉnh	do	thu	nhập	thấp	được	áp	dụng	tại	mức	thấp	nhất	của	phạm	vi.

b.		 Mức	thấp	nhất	của	điều	chỉnh	do	thu	nhập	thấp	đã	bị	bác	bỏ	và	không	được	áp	dụng	vì (ghi rõ lý do):
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Trang	1	/	3	

Form	Adopted	for	Mandatory	Use
Judicial	Council	of	California
FL-342	V	[Rev.	September	1,	2024]

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM VỀ THÔNG TIN VÀ  
LỆNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON

Family	Code,	§§	4055-4069
www.courts.ca.gov

http://www.courts.ca.gov
http://www.courts.ca.gov/documents/fl302.pdf


FL-342 V
NGUYÊN ĐƠN: 

BỊ ĐƠN: 

CHA HOẶC MẸ/BÊN CÒN LẠI:

SỐ VỤ:

Không nộp lên tòa

6.		 Cấp dưỡng nuôi con
a.		 Cấp	dưỡng	nuôi	con	cơ	bản

	 Nguyên	đơn		 Bị	đơn		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại		 phải	chi	trả	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	bắt	đầu	từ
  (ngày):		 và	tiếp	tục	cho	đến	khi	có	lệnh	khác	của	tòa	án,	hoặc	cho	đến	khi	trẻ	kết	hôn,	qua	đời,	được	công
nhận	quyền	sống	độc	lập,	đủ	19	tuổi	hoặc	đủ	18	tuổi	và	không	phải	là	học	sinh	trung	học	phổ	thông	toàn	thời	gian,	tùy	điều	kiện	nào	
xảy	ra	trước,	cụ	thể	như	sau:

	

Tên	trẻ Ngày	sinh Số	tiền	hàng	tháng Cần	chi	trả	cho	(tên):

$
$
$
$

Cần	chi	trả	 	vào	ngày	đầu	tiên	của	tháng		 trường	hợp	khác	(ghi rõ):

b.		 Cấp dưỡng nuôi con bổ sung bắt buộc
(1)		 Chi	phí	chăm	sóc	trẻ	liên	quan	đến	việc	làm	hoặc	đào	tạo	nghề	cần	thiết	một	cách	hợp	lý

(a)		 Nguyên	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng		 chi	phí	chăm	sóc	trẻ.
(b)		 Bị	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc	 $		 mỗi	tháng		 chi	phí	chăm	sóc	trẻ.
(c)		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng		 chi	phí	chăm	sóc	trẻ.
(d)		 Các	chi	phí	được	thanh	toán	như	sau	(ghi rõ):

(2)		 Chi	phí	chăm	sóc	sức	khỏe	hợp	lý	không	được	bảo	hiểm	chi	trả	cho	trẻ

(a)		 Bị	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(b)		 Bị	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(c)		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(d)		 Các	chi	phí	được	thanh	toán	như	sau	(ghi rõ):

c.		 Cấp dưỡng nuôi con bổ sung
(1)		 Chi	phí	liên	quan	đến	nhu	cầu	giáo	dục	hoặc	các	nhu	cầu	đặc	biệt	khác	của	trẻ

(a)		 Nguyên	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(b)		 Bị	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(c)		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(d)		 Các	chi	phí	được	thanh	toán	như	sau	(ghi rõ):

(2)		 Chi	phí	đi	lại	cho	việc	thăm	nom

(a)		 Nguyên	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(b)		 Bị	đơn	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(c)		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	phải	chi	trả:		 %	trên	tổng	số		 hoặc		 $		 mỗi	tháng.
(d)		 Các	chi	phí	được	thanh	toán	như	sau	(ghi rõ):

d.		 Lệnh Không Theo Nguyên Tắc
Lệnh	này		 thấp	hơn		 cao	hơn	nguyên	tắc	chi	trả	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	được	nêu	trong	mục	4055	của	Bộ	
Luật	Gia	Đình.	Tài Liệu Đính Kèm về Kết Luận về Cấp Dưỡng Nuôi Con Không Theo Nguyên Tắc	(mẫu	đơn	FL-342	(A))	được	
đính	kèm	lệnh	này.

Tổng số tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng: $
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7.  Chi phí chăm sóc sức khỏe
a.		 Bảo	hiểm	y	tế	cho	trẻ	vị	thành	niên	của	các	bên	phải	được	duy	trì	bởi

	 Nguyên	đơn		 Bị	đơn		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại		
nếu	có	sẵn	mà	không	mất	chi	phí	hoặc	ở	mức	hợp	lý	thông	qua	nơi	làm	việc	hoặc	tự	kinh	doanh	tương	ứng	của	các	bên.	Cả	hai	
bên	được	yêu	cầu	hợp	tác	trong	việc	trình	bày,	truy	thu	và	bồi	hoàn	cho	mọi	yêu	cầu	bồi	thường	chăm	sóc	sức	khỏe.	Người	
cha/mẹ	yêu	cầu	cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	phải	tìm	cách	tiếp	tục	duy	trì	bảo	hiểm	cho	trẻ	sau	khi	trẻ	đến	độ	tuổi	không	còn	được	
xem	là	đủ	điều	kiện	được	hưởng	bảo	hiểm	với	tư	cách	là	người	phụ	thuộc	theo	hợp	đồng	bảo	hiểm,	nếu	trẻ	không	có	khả	năng	
tự	lao	động	kiếm	sống	do	chấn	thương,	bệnh	tật	hoặc	tình	trạng	khuyết	tật	về	thể	chất	hoặc	tâm	thần	và	phụ	thuộc	chủ	yếu	vào	
người	cha/mẹ	cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	để	được	cấp	dưỡng	và	duy	trì	bảo	hiểm.

b.		 Bảo	hiểm	y	tế	không	có	sẵn	đối	với		 nguyên	đơn		 bị	đơn		 cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại
với	chi	phí	hợp	lý	tại	thời	điểm	này.

c.		 Bên	cung	cấp	bảo	hiểm	phải	chuyển	quyền	được	bồi	hoàn	cho	bên	còn	lại.

8.		 Chuyển giao thu nhập
Lệnh	chuyển	giao	thu	nhập	được	ban	hành.	Lưu ý:	Người	cha/mẹ	được	yêu	cầu	chi	trả	tiền	cấp	dưỡng	có	trách	nhiệm	chi	trả	
khoản	tiền	cấp	dưỡng	này	trực	tiếp	cho	người	nhận	cho	đến	khi	khoản	thanh	toán	tiền	cấp	dưỡng	được	khấu	trừ	vào	tiền	lương	
của	người	chi	trả	và	có	trách	nhiệm	chi	trả	bất	kỳ	khoản	tiền	cấp	dưỡng	nào	chưa	được	chi	trả	theo	lệnh	chuyển	giao.

9.		 	Trong	trường	hợp	có	hợp	đồng	giữa	người	nhận	cấp	dưỡng	theo	lệnh	tòa	và	bên	truy	thu	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	tư	nhân,	người	
cha/mẹ	yêu	cầu	chi	trả	tiền	cấp	dưỡng	phải	thanh	toán	phí	cho	bên	truy	thu	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	tư	nhân	đó.	Khoản	phí	này	
không	được	vượt	quá	33	1/3	phần	trăm	tổng	số	tiền	cấp	dưỡng	quá	hạn	cũng	như	không	được	vượt	quá	50	phần	trăm	bất	kỳ	
khoản	phí	nào	mà	bên	truy	thu	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	tư	nhân	cần	thu.	Phán	quyết	trả	tiền	được	đặt	ra	theo	điều	khoản	này	có	
lợi	cho	cả	bên	truy	thu	tiền	cấp	dưỡng	nuôi	con	tư	nhân	và	bên	nhận	cấp	dưỡng	theo	lệnh	tòa.

10.	 	Lệnh tìm kiếm việc làm (mục 4505 Bộ Luật Gia Đình)
	 		 Nguyên	đơn		 Bị	đơn		 Cha	hoặc	mẹ/bên	còn	lại	 

được	yêu	cầu	tìm	kiếm	việc	làm	với	các	điều	khoản	và	điều	kiện	sau:

11. Các lệnh khác (ghi rõ):

12. Lưu ý
a.		  Thông Báo về Quyền và Trách Nhiệm Liên Quan Đến Việc Cấp Dưỡng Nuôi Con	(mẫu	đơn	FL-192)	phải	được	đính	kèm	và	

được	xem	là	một	phần	của	lệnh	này.

b.		 	Nếu	mẫu	đơn	này	được	đính	kèm	với	Lệnh Cấm Sau Phiên Điều Trần	(mẫu	đơn	DV-130),	các	lệnh	cấp	dưỡng	được	ban	hành	trên	
mẫu	đơn	này	(mẫu	đơn	FL-342)	vẫn	có	hiệu	lực	sau	khi	các	lệnh	cấm	được	ban	hành	trên	mẫu	đơn	DV-130	chấm	dứt	hiệu	lực.

13. Mẫu Đơn Đăng Ký Vụ Việc Cấp Dưỡng Nuôi Con
Cả	hai	bên	phải	hoàn	thành	và	nộp	cho	tòa	án	Mẫu	Đơn	Đăng	Ký	Vụ	Việc	Cấp	Dưỡng	Nuôi	Con	(mẫu	đơn	FL-191)	trong	vòng	10	
ngày	kể	từ	ngày	ban	hành	lệnh	này.	Sau	đó,	các	bên	phải	thông	báo	cho	tòa	án	về	bất	kỳ	thay	đổi	nào	trong	thông	tin	đã	gửi	trong	
vòng	10	ngày	kể	từ	ngày	có	thay	đổi	bằng	cách	điền	mẫu	đơn	cập	nhật.

LƯU Ý: Người cha hoặc mẹ được yêu cầu chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con phải trả lãi cho các khoản tiền quá hạn ở mức lãi
suất theo luật định, hiện là 10 phần trăm mỗi năm. 
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng. Để được 
bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút Xóa Mẫu Này sau 
khi quý vị đã in mẫu này.

https://courts.ca.gov/sites/default/files/courts/default/2024-11/fl191.pdf
https://courts.ca.gov/sites/default/files/courts/default/2024-11/dv130.pdf
https://courts.ca.gov/sites/default/files/courts/default/2024-11/fl192.pdf
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